
CityCharm Cordoba -
Kết hợp giữa hiệu suất
và sự thoải mái cho thị
giác
CityCharm Cordoba

Dòng sản phẩm CityCharm được thiết kế để sử dụng trong các khu vực đô thị, nơi đề
cao tầm quan trọng của ánh sáng dễ chịu, không gian và thiết kế. Sản phẩm mang

đến hai thiết kế mang tính biểu tượng, vượt thời gian (Cordoba và Cone) cùng nhiều

phụ kiện khác nhau, cho phép bạn tự sáng tạo nên giải pháp chiếu sáng mang phong

cách cá nhân và sử dụng cả ngày lẫn đêm.CityCharm mang lại ánh sáng dễ chịu cho

mắt, đồng thời duy trì hiệu suất cao tuyệt vời. Dòng đèn này mang đến cho khách

hàng tùy chọn hai công nghệ sáng tạo mới của Philips: GentleBeam, giúp tối đa hóa

sự thoải mái cho thị giác, hoặc ClearGuide, tối ưu hóa chiếu sáng dọc và hướng dẫn

quan sát.Nhiều loại giá đỡ và cột đèn chuyên dụng cho phép bạn thiết kế lại khu vực

dân cư và trung tâm thành phố theo cách thức trang nhã nhất có thể.Bạn có thể xem

thêm thông tin về công nghệ GentleBeam và ClearGuide trong Hướng dẫn sản phẩm.

Lợi ích
• Dòng sản phẩm trang nhã, mang tính biểu tượng cung cấp ánh sáng dễ chịu nhờ

công nghệ GentleBeam hoặc ClearGuide

• Hiệu suất chiếu sáng tuyệt vời, chất lượng cao cả về sản phẩm và độ hoàn thiện

• Thích hợp cho cả dự án cải tạo và lắp đặt mới nhờ vào các giá đỡ và cột chuyên

dụng
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Tính năng
• Lựa chọn hình dạng bóng đèn, hiệu ứng màu sắc, cũng như cột và giá đỡ chuyên

dụng

• Các công cụ khuếch tán nhằm tạo ra ánh sáng dễ chịu và ánh sáng màu làm đẹp

cảnh quan

• Dải đầu ra quang thông rộng và nhiều lựa chọn chóa quang học để đảm bảo hiệu

suất tối đa ở tất cả các mức chiếu sáng

• Tổng chi phí sở hữu được tối ưu hóa

• Tương thích với tất cả các hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn và hệ thống chiếu sáng

tiên tiến của Philips và sẵn sàng cho CityTouch

• Bảo trì bộ điều khiển tại chỗ dễ dàng

Ứng dụng
• Khu dân cư
• Lối đi bộ và làn đường xe đạp

• Công viên và đại lộ

Thông số kỹ thuật

Loại BDS490

Nguồn sáng Mô-đun LED tích hợp

Nguồn điện Phiên bản tiêu chuẩn: 10-82 W (3000 K), 9-75 W (4000 K)

Phiên bản ClearGuide: 18-33 W (3000 K), 16-32 W (4000 K)

Quang thông Phiên bản tiêu chuẩn: 1100-7400 lm (3000 K), 1100-7450 lm

(4000 K)

Phiên bản ClearGuide: 1700-3200 lm (3000 K): 1650-2800 lm

(4000 K)

Hiệu suất đèn Phiên bản tiêu chuẩn: Lên tới 120 lm/W (3000 K), Lên tới 130

lm/W (4000 K)

Phiên bản ClearGuide: Lên tới 95 lm/W (3000 K), Lên tới 108

lm/W (4000 K)

Nhiệt độ màu tương

quan

Phiên bản tiêu chuẩn: 3000 K, trắng ấm (WW), 4000 K, trắng

trung tính (NW)

Phiên bản ClearGuide: 3000 K, trắng ấm (WW), 4000 K, trắng

trung tính (NW)

Chỉ số Hoàn Màu Phiên bản tiêu chuẩn: ≥ 80 (3000 K), ≥ 70 (4000 K)

Phiên bản ClearGuide: ≥ 70 (3000 K), ≥ 70 (4000 K)

Hệ số duy trì quang

thông đầu ra - L80B10

100.000 giờ

Khoảng nhiệt độ vận

hành

-20 đến +35 ºC

Bộ điều khiển Tích hợp (mô-đun LED chấn lưu lắp liền)

Điện áp nguồn điện lưới 220-240 V / 50-60 Hz

Dòng điện khởi động Phiên bản tiêu chuẩn: 28 A / 150 µs (bộ điều khiển 27 W

Xitanium), 27 A / 150 µs (bộ điều khiển Xitanium 40 W), 80 A /

150 µs (bộ điều khiển Xitanium 100 W)

Phiên bản ClearGuide: 27 A / 150 µs (bộ điều khiển Xitanium 40

W)

Điều chỉnh độ sáng Bộ điều chỉnh độ sáng tự động DynaDimmer

LumiStep

CLO

Đầu vào hệ thống điều

khiển

DALI

Tùy chọn Tế bào quang điện: Tế bào quang điện mini, 35, 55, 70 lux

Chóa quang học Phiên bản tiêu chuẩn: Phân phối trung bình (DM), rộng (DW),

dọc (DV), đối xứng (S), bất đối xứng (A)

Phiên bản ClearGuide: Phân phối đối xứng (S), bất đối xứng (A)

Cấu tử quang học Có sẵn chóa tán quan với phiên bản tiêu chuẩn

Nắp thấu quang Có sẵn hai tấm khuếch tán cho phiên bản tiêu chuẩn: Tấm

khuếch tán tiêu chuẩn và tấm khuếch tán GentleBeam

Vật liệu Vỏ: nhôm đúc áp lực cao, không ăn mòn

Chụp: polycarbonate, gia cường chống UV

Màu Vỏ đèn: Màu xám siêu đậm của Philips (gần RAL 7022, chất màu

mịn)

Các màu khác RAL và AKZO Futura có sẵn theo yêu cầu

Bảo trì Dễ dàng tiếp cận bộ điều khiển từ phía trên, 3 vít

Lắp đặt Lắp đứng: Ø 60-76 mm, hai vít

Chiều cao lắp khuyến nghị: 4-6 m

SCx tối đa: 0,1124 m

Phụ kiện JDP490 (giá đỡ lắp đứng CityCharm)

JPP490 (Giá đỡ CityCharm)

YHM490 (Cột đèn CityCharm)
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Phiên bản

Chi tiết sản phẩm

CityCharm Cordoba

© 2019 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2019, Tháng 8 8 - dữ liệu có thể thay đổi


